
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 70,  ấp 5, Tân Huề Tây, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt 
Nam

31/03/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 
VỤ HOÀNG GIA NAM PHƯƠNG 

1300983715

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG GIA NAM PHƯƠNG 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG GIA NAM PHUONG SERVICE 
TRADING PRODUCTION ONE MEMBER COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HOANG GIA NAM PHUONG CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0987397789
Email: hoanggianamphuong@gmai

l.com
hoanggianamphuong.vn

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ.

4649

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thủy sản. Bán buôn và xuất 
nhập khẩu đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, bột sữa dừa. Bán 
buôn thực phẩm khác.

4632

3. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu đồ uống không có cồn. Bán 
buôn, xuất nhập khẩu đồ uống có cồn.

4633

4. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh khách sạn.

5510

5. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn và xuất nhập khẩu ô tô.

4511

6. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh.

4932

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gỗ và các sản phẩm từ gỗ.

4663

8. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101(Chính)

9. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thức ăn và nguyên liệu làm 
thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.

4620

10. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh. 
Bán lẻ đường sữa và các sản phẩm sữa, bánh, kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh.

4722

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

13. Ghi chú: Đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện doanh 
nghiệp chỉ được hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo 
quy định của pháp luật.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

TRẦN TRÚC LAN Nữ

03/05/1990 Kinh Việt Nam

321347756
15/04/2005 Công an Bến Tre

Số 595, ấp 8, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 595, ấp 8, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến Tre

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

TRẦN TRÚC LAN Nữ
03/05/1990 Kinh Việt Nam

321347756
15/04/2005 Công an Bến Tre

Số 595, ấp 8, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Số 595, ấp 8, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

8. Thông tin về chủ sở hữu:
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